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NĂM HỌC 2024-2025 
 

TT 

 

Chương/bài 

 

Nội dung/đơn vị 

kiến thức 

 

Mức độ đánh giá Tỉ lệ 

% 

điểm 
TNKQ nhiều lựa 

chọn 

TNKQ đúng - sai TNKQ trả lời ngắn Tự luận 

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD 

1 
Nhật Bản - Kinh tế  

(2.5 điểm) 
3 1       1   1 25 

2 

Trung Quốc - Vị trí địa lí, điều 

kiện tự nhiên, dân 

cư và xã hội 

- Kinh tế 

(4.5 điểm) 

3 2  1 1 2  1   1  45 

3 
Australia - Kinh tế 

(1.0 điểm) 
       1     10 

4 

Cộng hòa 

Nam Phi 

- Vấn đề phát triển 

nông nghiệp, lâm 

nghiệp, thủy sản. 

- Tổ chức lãnh thổ 

nông nghiệp 

(2.25 điểm) 

2 1  1 1 2   1    20 

Tổng số câu 
12 

 

8 

 
4 2 28 

Tổng số điểm 
3.0 

 
2.0 

2.0 

 

3. 0 

 
10 

Tỉ lệ % 30 20 20 30 100 

 

  



BẢNG ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II LỚP 11 

TT 

 

Chương/bài 

 

Nội 

dung/đơn 

vị kiến 

thức 

 

Đặc tả 

Mức độ đánh giá Tỉ lệ 

% 

điểm 

TNKQ nhiều lựa 

chọn 

TNKQ đúng - sai TNKQ trả lời 

ngắn 

Tự luận 

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD 

1 

Nhật Bản - Kinh tế  

(2.5 điểm) 

Nhận biết 

- Trình bày được sự phát 

triển, phân bố các ngành 

kinh tế. (NL1) 

 Thông hiểu 

- Phân tích tình hình phát 

triển kinh tế. (NL1) 

Vận dụng 

- Đọc được bản đồ, rút ra 

nhận xét; phân tích được số 

liệu, tư liệu (NL1, NL2) 

- Giải thích được tình hình 

phát triển kinh tế (NL3) 

3 1       1   1 25 

2 

Trung Quốc - Vị trí địa 

lí, điều kiện 

tự nhiên, 

dân cư và 

xã hội 

- Kinh tế 

(4.5 điểm) 

Nhận biết 

- Trình bày được đặc điểm 

của vị trí địa lí, lãnh thổ, đặc 

điểm tự nhiên, dân cư - xã 

hội, sự phát triển, phân bố 

của một số ngành kinh tế của 

Trung Quốc. (NL1) 

Thông hiểu 

- Phân tích được ảnh hưởng 

của vị trí địa lí, đặc điểm tự 

nhiên, dân cư – xã hội đến 

phát triển kinh - xã hội. 

(NL1) 

Vận dụng 

- Giải thích được nguyên 

nhân phát triển kinh tế 

(NL1) 

- Đọc được bản đồ, rút ra 

3 2  1 1 2  1   1  45 



nhận xét; phân tích được số 

liệu, tư liệu (NL2) 

3 

Australia - Kinh tế 

(1.0 điểm) 

Thông hiểu 

- Trình bày được tình hình 

phát kinh tế Australia qua 

bảng số liệu, bản đồ. (TH) 

Vận dụng 

- Phân tích được số liệu, rút 

ra nhận xét về tình hình phát 

triển kinh tế của Australia. 

(VD) 

     1       10 

4 

Cộng hòa 

Nam Phi 

- Vấn đề 

phát triển 

nông 

nghiệp, 

lâm 

nghiệp, 

thủy sản. 

- Tổ chức 

lãnh thổ 

nông 

nghiệp 

(2.0 điểm) 

Nhận biết 

- Trình bày được khái quát 

sự phát triển nền kinh tế, các 

điểm nổi bật của các ngành 

kinh tế. 

Thông hiểu 

- Phân tích được ảnh hưởng 

của vị trí địa lí, đặc điểm tự 

nhiên và tài nguyên thiên 

nhiên đến phát triển kinh tế. 

(TH) 

- Phân tích được tác động 

của đặc điểm dân cư, xã hội 

tới phát triển kinh tế - xã hội. 

(TH) 

Vận dụng 

- Đọc được bản đồ, rút ra 

nhận xét; phân tích số liệu, 

tư liệu. (VD) 

2 1  1 1 2  1 1    20 

Tổng số câu 
 12 

 
8 4 2 28 

Tổng số điểm 
 3.0 

 

2.0 

 

2.0 

 

3.0 

 
10 

Tỉ lệ %  30 20 20 30 100 

 


